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PHỤ LỤC: XẾP LOẠI ðƯỜNG TỈNH ðỂ XÁC ðỊNH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI ðƯỜNG BỘ 
(kèm theo quyết ñịnh số:   981/Qð-UBND ngày  04 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh) 

  
Số 
TT 

Tên 
ñường 

Chiều dài 
(km) 

Từ km - 
km 

Loại 1 
(km) 

Loại 2 
(km) 

Loại 3 
(km) 

Loại 4 
(km) 

Loại 5 
(km) 

Loại 6  
(km) 

Ghi chú 

1 313 18.0 0 - 18     18.0          
2 313B 9.0 0 - 9       9.0        

0 - 5           5.0    
3 313C 22.0 

5 - 22         17.0      
4 313D 27.0 0 - 27         27.0      

0 - 16     16.0          
5 314 46.0 

16 - 46           30.0    
6 314B 9.0 0 - 9     9.0          

7 314C 6.0 0 - 6     6.0          

0 - 12       12.0        
8 315 35.0 

12 - 35           23.0    
9 315B 7.0 0 - 7         7.0      

0 - 12     12.0          
10 316 24.0 

12 - 24         12.0      
11 316B 9.0 0 - 9           9.0  ðang thi công 

xây dựng. 
0 - 5           5.0    

5 - 10     5.0          12 316C 29.0 
10 - 29         19.0      

13 316D 11.0 0 - 11         11.0      
14 316E 17.0 0 - 17         17.0      
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0 - 5         5.0      
15 316G 15.0 

5 - 15       10.0        
16 316H 15.0 0 - 15         15.0      
17 316I 17.0 0 - 17         17.0      
18 317 30.0 0 - 30     30.0          
19 317B 8.0 0 - 8         8.0      
20 317C 9.0 0 - 9         9.0      
21 318 12.0 0 - 12           12.0  ðang thi công 

xây dựng. 
22 319 18.0 0 - 18         18.0      

0 - 15   15.0            
15 - 20       5.0        
20 - 33         13.0      
33 - 68     35.0          

23 320 85.0 

68 - 85         17.0      
24 320B 6.0 0 - 6       6.0        
25 320C 10.0 0 - 10     10.0          

26 320D 12.0 0 - 12           12.0    
27 320E 4.0 0 - 4     4.0          
28 321 15.0 0 - 15         15.0      
29 321B 12.0 0 - 12         12.0      
30 321C 16.0 0 - 16       16.0        

0 - 5       5.0        
31 322 18.0 

5 - 18           13.0    

0 - 58     58.0          
32 323 72.0 

58 - 72       14.0        
33 323B 6.0 0 - 6       6.0        

34 323C 10.0 0 - 10     10.0          
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35 323D 10.0 0 - 10           10.0  ðang thi công 
xây dựng. 

36 323E 8.0 0 - 8     8.0          

37 323G 9.0 0 - 9         9.0      
38 323H 5.0 0 - 5         5.0      
39 323I 12.0 0 - 12         12.0      

0 - 5     5.0          
40 324 12.0 

5 - 12       7.0        

41 324B 6.0 0 - 6       6.0        

42 325 5.0 0 - 5     5.0          

43 325B 7.0 0 - 7     7.0          

 


